MA TRẬN ĐỀ THI KHẢO SÁT  -  MÔN TIẾNG ANH 12.
- Thời gian làm bài: 60 phút.

- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm 

- Cấu trúc:

+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

+ Phần trắc nghiệm: 10,0 điểm (gồm 50 câu hỏi: nhận biết: 20 câu, thông hiểu: 15 câu, Vận dụng 10, Vận dụng cao 5), mỗi câu 0,2 điểm.
	STT
	Dạng bài
	Chuyên đề
	Số câu
	NB
	TH
	VDT
	VDC

	1
	Phát âm
	- Cách phát âm đuôi -ED
	1
	x
	
	
	

	
	
	- Cách phát âm của nguyên âm
	1
	x
	
	
	

	2
	Trọng âm
	- Trọng âm của từ 2 âm tiết
	1
	x
	
	
	

	
	
	- Trọng âm của từ 3 âm tiết
	1
	
	x
	
	

	3
	Chọn đáp án đúng
	- Câu hỏi đuôi
	1
	x
	
	
	

	
	
	- Câu bị động
	1
	x
	
	
	

	
	
	- Giới từ
	1
	x
	
	
	

	
	
	- So sánh kép
	1
	x
	
	
	

	
	
	- Mạo từ
	1
	x
	
	
	

	
	
	- Thì tương lai hoàn thành 
	1
	
	x
	
	

	
	
	- Liên từ
	1
	x
	
	
	

	
	
	- Sự phối hợp thì (quá khứ tiếp diễn & quá khứ đơn)
	1
	
	x
	
	

	
	
	- Mệnh đề danh ngữ
	1
	
	
	x
	

	
	
	- Từ loại
	1
	x
	
	
	

	
	
	- Cụm động từ
	1
	
	
	x
	

	
	
	- Cụm từ cố định
	1
	
	
	x
	

	
	
	- Thành ngữ
	1
	
	
	
	x

	
	
	- Từ vựng
	2
	x
	x
	
	

	4
	Đồng nghĩa  
	- Từ đơn
	2
	x
	x
	
	

	5
	Trái nghĩa
	- Từ đơn
	1
	x
	
	
	

	
	
	- Cụm từ hoặc thành ngữ
	1
	
	
	x
	

	6
	Giao tiếp
	- Tình huống giao tiếp
	2
	x
	x
	
	

	7
	Đọc điền từ
	- Liên từ
	1
	
	x
	
	

	
	
	- Đại từ quan hệ
	1
	x
	
	
	

	
	
	- Từ vựng
	2
	
	
	x
	x

	
	
	- Giới từ
	1
	
	x
	
	

	8
	Đọc hiểu
	- Câu hỏi tìm ý chính
	1
	
	
	x
	

	
	
	- Câu hỏi EXCEPT/ TRUE/ NOT TRUE
	1
	
	x
	
	

	
	
	- Câu hỏi tìm mối liên hệ
	1
	
	x
	
	

	
	
	- Câu hỏi hoàn thành thông tin chi tiết
	4
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Câu hỏi tìm nguồn gốc đoạn văn
	1
	
	x
	
	

	
	
	- Câu hỏi từ vựng
	3
	x
	x
	
	x

	
	
	- Câu hỏi suy luận
	1
	
	
	x
	

	8
	Tìm lỗi sai
	- Thì của động từ
	1
	x
	
	
	

	
	
	-Tính từ sở hữu
	1
	
	x
	
	

	
	
	- Từ vựng
	1
	
	
	
	x

	9
	Câu đồng nghĩa
	- Thì của động từ
	1
	x
	
	
	

	
	
	- Câu gián tiếp
	1
	
	x
	
	

	
	
	- Động từ khuyết thiếu
	1
	
	
	x
	

	10
	Kết hợp câu
	- Câu điều kiện
	1
	x
	
	
	

	
	
	- Đảo ngữ
	1
	
	
	x
	

	Tổng
	50
	20
	15
	10
	5


